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BÁO CÁO THẨM TRA 

DỰ ÁN LUẬT NGƯỜI  TÀN TẬT

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội khóa XII, dự án Luật người tàn tật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2009). Để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra dự án Luật, Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát tình hình thi hành Pháp lệnh về người tàn tật, tiến hành hoạt động tham vấn công chúng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; làm việc với các bộ, ngành liên quan và tổ chức một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia để lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật về người tàn tật. 

Ngày 24/9/2009, trên cơ sở Tờ trình số 135/TTr-CP của Chính phủ
, Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự án Luật người tàn tật. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện Bộ Y tế và một số bộ, ngành liên quan.
Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Uỷ ban về các vấn đề xã hội và ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 (ngày 18/9/2009), Chính phủ đã có Tờ trình số 168/TTr-CP
. Trên cơ sở Tờ trình này, ngày 21/10/2009 Ủy ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức họp phiên toàn thể để thẩm tra Dự án Luật người tàn tật, tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Ủy ban pháp luật, Hội đồng dân tộc và các cơ quan có liên quan. Ủy ban xin báo cáo Quốc hội ý kiến thẩm tra đối với dự án Luật này như sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Dự án Luật người khuyết tật được xây dựng trên cơ sở tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh về người tàn tật (năm 1998). Quá trình đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người tàn tật đã được ban hành cho thấy những chính sách như chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, giáo dục hoà nhập, vận động xã hội tham gia giúp đỡ người tàn tật... đã phát huy được tác dụng giúp cho người tàn tật hoà nhập vào cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, một số chính sách như dạy nghề, giải quyết việc làm, các dịch vụ hỗ trợ... nhằm tạo cơ hội để người tàn tật hướng đến cuộc sống độc lập
 còn rất khó khăn, tình trạng phân biệt đối xử vẫn còn là những rào cản đối với người tàn tật. Những chính sách, quy định của pháp luật đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn thông qua việc thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật là cơ sở  quan trọng để xây dựng dự án Luật.

Uỷ ban đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban soạn thảo, các văn bản trình đã đảm bảo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự án Luật đã kế thừa Pháp lệnh về người tàn tật và phù hợp với những quan điểm của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật (năm 2006) mà Việt Nam đã ký kết và đang trong quá trình chuẩn bị phê chuẩn
.
1. Về sự cần thiết ban hành Luật

Về cơ bản, Uỷ ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật người khuyết tật như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người khuyết tật, tiếp tục bổ sung hoàn thiện pháp luật, tạo điều kiện để người khuyết tật có cơ hội bình đẳng và từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần. Tuy nhiên, để làm rõ sự cần thiết ban hành Luật người khuyết tật, Uỷ ban đề nghị nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

- Dự án Luật tiếp tục phát triển những quan điểm của Pháp lệnh về người tàn tật trên cơ sở tiếp cận những quan điểm của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật, qua đó nhìn nhận vấn đề ở góc độ xã hội chứ không thiên về góc độ y tế như trước đây, chỉ tập trung vào chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với người khuyết tật. Do vậy, quy định của dự án Luật hướng nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ, xoá bỏ rào cản về nhận thức, môi trường để người khuyết tật được bình đẳng về cơ hội, có điều kiện để chủ động tham gia vào đời sống xã hội.

- Việc xây dựng Luật người khuyết tật là một bước hệ thống hoá  các quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, vấn đề người khuyết tật liên quan đến nhiều chính sách đã được ban hành trong các văn bản pháp luật khác như Bộ luật lao động, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục, Luật dạy nghề, Luật bình đẳng giới, Luật người cao tuổi... Do vậy, những chính sách đưa ra trong dự thảo Luật phải được rà soát, đối chiếu, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, sự cân đối, đồng bộ với các đối tượng khác (trẻ em, người nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng...) cũng như không trùng lắp trong tổng thể chính sách an sinh xã hội.
Ngoài ra, cần có những phân tích dự báo xu hướng trong tương lai, với sự gia tăng và quá trình già hoá dân số cùng với những tác động của phát triển kinh tế - xã hội để làm rõ sự cần thiết phải có những chính sách phù hợp trong phòng ngừa cũng như trợ giúp người khuyết tật
. 

2. Về tên gọi của Luật

Qua thảo luận có 2 loại ý kiến khác nhau về tên gọi của Luật: 

- Loại ý kiến thứ nhất thống nhất với đề xuất của Ban soạn thảo lấy tên gọi là Luật người khuyết tật vì những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ. 

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ tên gọi là Luật người tàn tật như Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua vì cho rằng khái niệm “người khuyết tật” rộng hơn khái niệm “người tàn tật” và như vậy các chính sách sẽ phải điều chỉnh với độ bao phủ đối tượng lớn hơn so với hiện nay, khả năng ngân sách của Nhà nước, các nguồn lực của xã hội… khó có thể đáp ứng được. Do đó, các chính sách chỉ nên tập trung vào đối tượng là người tàn tật. Mặt khác, tên gọi Luật người tàn tật là kế thừa tên gọi của Pháp lệnh hiện hành.
Qua thảo luận, đa số thành viên Uỷ ban thống nhất với đề xuất của Chính phủ lấy tên luật là Luật người khuyết tật vì cho rằng khái niệm “người khuyết tật” mang tính nhân văn sâu sắc, phù hợp quan điểm xã hội đối với người khuyết tật của dự thảo Luật, phù hợp với khái niệm của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật mà Việt Nam đã ký kết. Tuy nhiên, Uỷ ban cho rằng “người tàn tật” và “người khuyết tật” là hai khái niệm đang được hiểu khác nhau. Vì vậy, Chính phủ cần tiếp tục làm rõ khái niệm “khuyết tật”, sự khác biệt giữa khái niệm “tàn tật” của Pháp lệnh hiện hành với khái niệm “khuyết tật” trong dự thảo Luật.
 

3. Về đối tượng áp dụng của Luật 

Trong quá trình thảo luận có một số ý kiến băn khoăn về việc áp dụng pháp luật đối với người khuyết tật là người nước ngoài. Khoản 3, Điều 1 của dự thảo Luật quy định “ Người khuyết tật là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hưởng các chính sách quy định của Luật này, trừ những chính sách dành riêng đối với công dân Việt Nam”. Tuy nhiên, dự thảo Luật lại không làm rõ chính sách nào là dành riêng cho công dân Việt Nam? Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998 không có điều khoản “loại trừ” nào đối với người khuyết tật là người nước ngoài. Hiện nay, người nước ngoài khuyết tật sinh sống và làm việc ở Việt Nam chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ và thực tế 10 năm thi hành Pháp lệnh cho thấy không có trường hợp người khuyết tật nào là người nước ngoài yêu cầu được nhận trợ cấp hay các chính sách bảo trợ xã hội cụ thể. 
Vì vậy, Ủy ban cho rằng nên quy định theo tinh thần kế thừa quy định của Pháp lệnh về người tàn tật, thể hiện tính nhân văn tôn trọng quyền con người, điều này không ảnh hưởng tới khả năng thực thi vì từng chính sách cụ thể Chính phủ sẽ quy định tiêu chí, điều kiện cho từng loại đối tượng được hưởng, còn đối với những chính sách chung thì người khuyết tật là người nước ngoài cũng được tiếp cận, sử dụng như người khuyết tật là công dân Việt Nam mà không ảnh hưởng tới nguồn lực tài chính phải chi phí thêm.
4. Về tính khả thi của dự án Luật

Nhìn chung, những quy định của dự thảo Luật đã tạo hành lang pháp lý cho những chính sách đối với người khuyết tật phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước, giải quyết được một phần những bất cập của Pháp lệnh hiện hành. Tuy nhiên, còn có những ý kiến băn khoăn về tính khả thi của dự án Luật người khuyết tật.

Việc tổng kết 10 năm thực thi Pháp lệnh về người tàn tật cho thấy hạn chế lớn nhất đó là tính khả thi của một số chính sách và hiệu quả của việc tổ chức thực hiện. Do vậy, cần làm rõ những chính sách không đảm bảo tính khả thi, chính sách được kế thừa cũng như những chính sách mới là những chính sách nào? Để đảm bảo phù hợp với những quan điểm đề ra trong dự án Luật.

Bên cạnh đó, khá nhiều số liệu thống kê về người khuyết tật, số liệu về việc tổ chức thực hiện từng chính sách, chế độ và quy định của pháp luật hiện hành chưa được cập nhật
, còn thiếu hoặc chưa thống nhất, chưa chính xác
. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc hoạch định chính sách đối với người khuyết tật. 
Ủy ban về các vấn đề xã hội đề nghị Ban soạn thảo bổ sung các số liệu, phân tích và dự kiến nguồn lực tổ chức thực hiện các chính sách làm cơ sở cho Quốc hội xem xét dự án Luật.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN LUẬT
1.  Về khái niệm người tàn tật và người khuyết tật 
- Theo Pháp lệnh về người tàn tật: “Người tàn tật theo quy định của Pháp lệnh này không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn”. 

- Theo Công ước về quyền của người khuyết tật của Liên hiệp quốc: “Người khuyết tật bao gồm những người bị suy giảm về thể chất, thần kinh, trí tuệ hay giác quan trong một thời gian dài, có ảnh hưởng qua lại với hàng loạt những rào cản có thể cản trở sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác”.

- Theo dự thảo Luật người khuyết tật: “Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng làm suy giảm về thể chất, thần kinh, trí tuệ, giác quan trong một thời gian dài được biểu hiện dưới các dạng khuyết tật và do các rào cản xã hội, thiếu các điều kiện hỗ trợ phù hợp dẫn tới bị cản trở sự tham gia bình đẳng vào hoạt động xã hội”.

Như vậy, có thể thấy dự thảo Luật về cơ bản đã tiếp cận khái niệm “người khuyết tật” cả ở góc độ y tế và xã hội, phù hợp với cách tiếp cận của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ các đặc điểm cơ bản của khái niệm này để tạo ra sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng luật.
Việc làm rõ khái niệm cùng với việc tuyên truyền nâng cao hiểu biết, tình cảm đối với người khuyết tật sẽ tiếp tục thúc đẩy khả năng thực thi các chính sách. Bản thân người khuyết tật có những khó khăn do tình trạng khuyết tật, nhưng họ sẽ gặp khó khăn hơn do chính những rào cản của xã hội, người khuyết tật vận động không tự lên xuống xe buýt hay các tòa nhà cao tầng được nhưng nếu có bậc lên xuống hay thang máy thì họ sẽ tự di chuyển mà không cần có sự hỗ trợ của người khác hay người khiếm thị có thể tự qua đường nếu tại các điểm giao thông qua lại có tín hiệu dành cho họ… Nhìn ở góc độ này, việc xóa bỏ các rào cản để người khuyết tật có cơ hội sống bình đẳng trong cộng đồng, ngăn chặn việc cô lập hay tách họ ra khỏi cộng đồng là rất quan trọng.
2. Về phân dạng  và phân hạng khuyết tật

Đây là một trong những điểm mới của dự án Luật so với pháp luật hiện hành. Việc phân dạng, phân hạng khuyết tật nếu được triển khai trên thực tế sẽ thuận lợi cho công tác tổng hợp, thống kê số liệu, làm cơ sở để xây dựng chính sách và các chế độ trợ giúp cho phù hợp.

Tuy nhiên, Ủy ban thấy rằng mục tiêu quy định việc phân dạng, phân hạng khuyết tật chưa được làm rõ và chưa được thể hiện trong Tờ trình cũng như trong dự thảo Luật. Mục đích của việc phân dạng, phân hạng khuyết tật phải nhằm hướng đến việc ban hành chính sách riêng cho từng dạng, từng hạng tật nhưng dự thảo Luật mới dừng lại ở việc nêu tên dạng khuyết tật và giao Chính phủ quy định cụ thể hạng khuyết tật. Trên thực tế, Pháp lệnh về người tàn tật đã được thực hiện hơn 10 năm nhưng cho đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành được việc phân hạng theo quy định của Pháp lệnh.
Bên cạnh đó, khái niệm "người khuyết tật nặng" tại Khoản 2, Điều 2 có nằm trong các hạng khuyết tật quy định tại Khoản 2, Điều 3 dự thảo Luật hay không? Đồng thời tiêu chí để xác định người khuyết tật nặng là quá rộng và nếu dự thảo Luật chỉ quy định chính sách riêng đối với hạng khuyết tật nặng thì có cần thiết phải chia ra nhiều hạng khuyết tật hay không? 
Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện giám định để phân dạng, hạng khuyết tật và cấp giấy chứng nhận khuyết tật (Điều 40 của dự thảo Luật). Do vậy, cần phải xây dựng một số nguyên tắc đối với công tác giám định cũng như giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận khuyết tật làm cơ sở để hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, với số lượng người khuyết tật lớn và biến động như hiện nay, liệu khả năng tổ chức giám định để phân dạng, hạng khuyết tật có khả thi? Việc phân dạng, hạng khuyết tật trong trường hợp người khuyết tật được chăm sóc, phục hồi và trở lại khoẻ mạnh hoặc chuyển từ hạng tật này sang hạng tật khác cũng chưa được quy định trong dự thảo Luật.

3. Về chính sách khuyến khích sử dụng lao động là người khuyết tật

Pháp luật hiện hành quy định doanh nghiệp phải sử dụng một tỷ lệ nhất định lao động là người tàn tật (Điều 21 Pháp lệnh về người tàn tật và Điều 14 của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ)
. Tuy vậy, trong Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Pháp lệnh về người tàn tật và Tờ trình của Chính phủ chưa có số liệu cũng như đánh giá đầy đủ về kết quả tổ chức thực hiện quy định này. Qua giám sát việc thực hiện pháp luật về người tàn tật và tham vấn công chúng cho thấy kết quả việc thi hành quy định này rất hạn chế.

Dự thảo Luật tại khoản 8, Điều 26 quy định theo hướng mở “Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc. Doanh nghiệp sử dụng từ 2% đến dưới 51% lao động là người khuyết tật làm việc thì được hưởng các ưu đãi về thuế, vốn vay với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh và được hỗ trợ phí kèm nghề, dạy nghề tại chỗ đối với số lao động là người khuyết tật”.

Về vấn đề này có 3 loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng quyền được lao động là quyền rất quan trọng đối với người khuyết tật. Nếu không quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp thì người khuyết tật khó có cơ hội bình đẳng về việc làm. Do vậy, cần tiếp tục quy định cụ thể trong Luật việc doanh nghiệp phải nhận 2% hoặc một tỷ lệ nhất định người khuyết tật vào làm việc và mở rộng quy định này với cơ quan, tổ chức; bổ sung chế tài; có hình thức khen thưởng hoặc được nhận số tiền trợ giúp từ nguồn Quỹ hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật đối với những doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật cao hơn tỷ lệ quy định. Nếu quy định tỷ lệ 2% thì cần phải có lộ trình để thực hiện phù hợp với quy mô, ngành nghề của doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật để đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp. Nên xem xét lại cơ chế thu tiền vào Quỹ việc làm của người khuyết tật đối với doanh nghiệp không nhận người khuyết tật
- Loại ý kiến thứ hai nhất trí với quy định mang tính chất khuyến khích như dự thảo Luật vì cho rằng quy định doanh nghiệp phải nhận một tỷ lệ lao động là người khuyết tật là khó khả thi; cần phải đưa ra các căn cứ khoa học và thực tiễn để điều chỉnh chính sách này
; đề nghị có chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp do người khuyết tật thành lập.

Thực tế hiện nay việc tuyển người khuyết tật đủ điều kiện vào làm việc ở các doanh nghiệp rất khó khăn; lao động là người khuyết tật thường hay đau ốm, có những hạn chế nhất định ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nên các đơn vị, doanh nghiệp còn ngần ngại. Vì vậy, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi, hỗ trợ để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp giải quyết khó khăn khi nhận lao động là người khuyết tật. Những cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng một tỷ lệ nhất định lao động là người khuyết tật cần có chính sách khuyến khích về thuế, tín dụng… với tỷ lệ tương ứng để động viên, khuyến khích doanh nghiệp.

Loại ý kiến thứ ba cho rằng việc tạo điều kiện để người khuyết tật có cơ hội việc làm là trách nhiệm xã hội của mọi cơ quan, tổ chức... Vì vậy nên thông qua vận động xã hội mà không nên quy định vào Luật. Thực tiễn tham vấn công chúng vừa qua cho thấy nhiều người khuyết tật làm việc trong các doanh nghiệp là do doanh nghiệp tự nguyện chứ không phải do chấp hành pháp luật

Uỷ ban thấy rằng, đảm bảo quyền lao động cho người khuyết tật là yếu tố cơ bản giúp họ hoà nhập với cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, việc để người khuyết tật có thể có việc làm sẽ rất khó khăn nếu như xã hội, Nhà nước không có sự quan tâm cụ thể. Vì vậy, cần có quy định để nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan... đối với người khuyết tật. Do vậy, Ban soạn thảo cần có những đánh giá, phân tích sâu hơn về nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng bất cập này cũng như làm rõ những căn cứ để sửa đổi quy định này trong dự thảo Luật theo hướng tăng thêm cơ hội cho người khuyết tật có được việc làm, được lao động.
4. Về nhà ở, công trình công cộng và phương tiện giao thông công cộng
Thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật, Bộ Xây dựng đã ban hành Bộ quy chuẩn xây dựng công trình công cộng để đảm bảo cho người tàn tật sử dụng. Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Pháp lệnh về người tàn tật đã nêu:  “sè l­îng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn tiÕp cËn cho ng­êi khuyÕt tËt cßn rÊt Ýt. NhÊt lµ viÖc tiÕp cËn c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, bÖnh viÖn, tr­êng häc... Nguyªn nh©n chÝnh lµ do nhËn thøc vµ sù quan t©m cña x· héi ®èi víi ng­êi khuyÕt tËt cßn h¹n chÕ, ®ång thêi do thiÕu nguån lùc ®Çu t­, c¶i t¹o, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh, thiÕu chÕ tµi xö ph¹t vµ sù gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan thùc thi ph¸p luËt”. 
Trong điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay
, Ủy ban về các vấn đề xã hội đồng tình với Chính phủ cần có lộ trình phù hợp để thực hiện những quy định này và lộ trình này cần được thể hiện trong dự thảo Luật để thúc đẩy việc thực hiện. Trước mắt có thể lựa chọn một số vấn đề ưu tiên và có tính khả thi để quy định trong Luật như việc đi lại trong thành phố, hay các công trình công cộng, các phương tiện giao thông công cộng phải thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận, các công trình công cộng sử dụng ngân sách nhà nước khi sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới phải tuân thủ quy chuẩn tiếp cận cho người khuyết tật và cho cả người già, người có con nhỏ hay người bệnh. Đối với các công trình khác, Nhà nước khuyến khích thực hiện các quy chuẩn phù hợp để người khuyết tật có thể tiếp cận được.

5. Về vấn đề giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật

Chính sách giáo dục cho người khuyết tật là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và đã được thể hiện trong các văn bản pháp luật từ Hiến pháp, Luật giáo dục, Pháp lệnh về người tàn tật cho đến các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh... Tiếp thu tinh thần này, Dự thảo Luật người khuyết tật nêu nguyên tắc “Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp theo nhu cầu” (Khoản 1, Điều 20), đồng thời quy định “Giáo dục hoà nhập là phương thức giáo dục chủ yếu đối với người khuyết tật.” (Khoản 2, Điều 21). Mục tiêu của giáo dục hoà nhập nhằm tạo cơ hội cho người khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những học sinh khác, không bị tách khỏi hệ thống giáo dục chung vì lý do khuyết tật đồng thời để phát triển khả năng hoà nhập cộng đồng. Trong những năm trước mắt, tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận giáo dục tiểu học và trung học cơ sở hòa nhập, về lâu dài, Nhà nước cần hướng tới xây dựng một hệ thống giáo dục hòa nhập ở mọi cấp và chương trình học tập suốt đời cho người khuyết tật.
Uỷ ban về các vấn đề xã hội cho rằng để phát triển phương thức giáo dục hoà nhập cần kết hợp hài hoà hai nguyên tắc: Thứ nhất là tạo môi trường giáo dục phù hợp và thứ hai là tối đa hoá sự hoà nhập của người khuyết tật vào môi trường chung. Thời gian qua việc triển khai mô hình giáo dục hoà nhập còn gặp khó khăn và chưa thực sự có hiệu quả cao. Vì vậy, xây dựng hệ thống giáo dục hoà nhập cần tính tới  nhu cầu của bản thân người khuyết tật, điều kiện để đảm bảo như có đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất không rào cản đối với sinh hoạt của người khuyết tật... Giáo dục hoà nhập phải đi cùng với những hỗ trợ cần thiết thì mới mang lại hiệu quả. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung những biện pháp hỗ trợ này cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ngoài ra, giáo dục hòa nhập chỉ phù hợp với hạng khuyết tật nhẹ, đối với một số dạng khuyết tật vẫn phải có các hình thức giáo dục bán hòa nhập hoặc chuyên biệt. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cần bổ sung những quy định khuyến khích, tạo cơ hội cho người khuyết tật theo học ở các cấp học cao hơn.
6.  Về trách nhiệm của gia đình trong chăm sóc người khuyết tật

Cùng với xu hướng già hoá dân số, số người khuyết tật có nhu cầu được chăm sóc sẽ ngày càng lớn và thường là những chăm sóc lâu dài. Vì vậy, gia đình đóng vai trò quan trọng, chính sách của Nhà nước cần hướng về gia đình và cộng đồng. Với  tinh thần này, dự thảo Luật có một điều riêng (Điều 8) quy định trách nhiệm của gia đình trong đó khẳng định hoạt động chăm sóc người khuyết tật là trách nhiệm trước hết của gia đình. Tuy nhiên, việc chăm sóc người khuyết tật đòi hỏi những điều kiện cơ bản, đa số người khuyết tật lại thuộc các gia đình nghèo. Vì vậy, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ  cho gia đình của người khuyết tật như tư vấn, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng (cách nói chuyện, giao tiếp với người khuyết tật, cách sử dụng các trang thiết bị y tế...) để các thành viên trong gia đình làm tốt việc chăm sóc người khuyết tật. Điều này cũng góp phần làm giảm gánh nặng của Nhà nước. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật nặng, người khuyết tật neo đơn, có con cái đi làm xa, người khuyết tật không thể tới các cơ sở chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng hay trẻ em khuyết tật không thể tới trường... 
7.  Về chăm sóc sức khoẻ cho người khuyết tật

Quyền được chăm sóc sức khoẻ là một trong những quyền cơ bản và đặc biệt quan trọng đối với người khuyết tật để giúp họ có cơ hội phục hồi sức khoẻ để trở lại hoà nhập với cộng đồng. Điều 4 của dự thảo Luật cũng đã khẳng định quyền của người khuyết tật “Được hưởng các chính sách của Nhà nước và hỗ trợ của xã hội về chăm sóc sức khoẻ...”. Tuy nhiên, Chương II của dự thảo Luật mới chỉ đề cập đến hoạt động khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người khuyết tật. 

Uỷ ban về các vấn đề xã hội cho rằng cách tiếp cận như dự thảo Luật là chưa đầy đủ vì hoạt động khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng chỉ là  một phần của chăm sóc sức khoẻ (theo dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh đang trình Quốc hội thì khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả phục hồi chức năng). Vấn đề chăm sóc sức khoẻ đối với người khuyết tật cần được nhìn nhận một cách toàn diện hơn, bao gồm cả chăm sóc sức khoẻ tại nhà, chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại nơi cư trú, trách nhiệm của chính quyền địa phương và y tế cơ sở trong việc lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khoẻ của người khuyết tật (tương tự với các quy định của dự án Luật người cao tuổi). Ngoài ra, Điều 22 của dự thảo Luật có quy định trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục người khuyết tật nhưng lại không có điều khoản nào quy định trách nhiệm và chế độ đối với cán bộ, nhân viên y tế chăm sóc người khuyết tật, nhất là người khuyết tật nặng. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu đổi tên Chương II của dự thảo Luật là “Chăm sóc sức khoẻ” đồng thời quy định về vấn đề phục hồi chức năng thống nhất với Luật khám bệnh, chữa bệnh và  bổ sung một số nội dung đã nêu trên theo hướng kế thừa các quy định về chăm sóc sức khỏe đã nêu trong Pháp lệnh về người tàn tật, đồng thời bổ sung một số điều để quy định cụ thể các nội dung đã nêu trong Điều 5 của dự thảo Luật về chính sách đối với người khuyết tật.

8. Một số vấn đề cần nghiên cứu bổ sung trong dự án Luật người khuyết tật

- Chính sách khuyến khích xã hội hoá trong chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, dạy nghề... cho người khuyết tật. Các chính sách đối với người khuyết tật không thể chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước, hiện tại cũng như lâu dài sự tham gia của xã hội là yếu tố quan trọng. Việc huy động tổ chức, cá nhân giúp đỡ cho người khuyết tật tuỳ theo điều kiện, khả năng mang ý nghĩa không chỉ là đóng góp mà còn tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên, chủ động hoà nhập vào xã hội.
- Quyền được trợ giúp pháp lý là một trong những quyền cơ bản của người khuyết tật vì người khuyết tật là nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội. Trợ giúp pháp lý nhằm giúp người khuyết tật bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, nâng cao hiểu biết pháp luật. Việc tiếp cận hệ thống dịch vụ và tư vấn pháp lý miễn phí cho người khuyết tật cần được pháp luật bảo đảm. Thực tế cho thấy thông qua hệ thống tư vấn người khuyết tật sẽ có nhiều có cơ hội hơn để được đảm bảo các quyền cơ bản của mình.  

- Vấn đề lồng ghép giới: Nhìn tổng thể, các quy định của dự thảo Luật không có sự phân biệt đối xử về giới, bình đẳng đối với cả phụ nữ và nam giới. Tuy nhiên, phụ nữ và trẻ em khuyết tật là hai đối tượng chịu nhiều rủi ro hơn trong nhóm người khuyết tật, do vậy cần bổ sung các quy định được coi là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, ví dụ như các quy định để bảo vệ phụ nữ là người khuyết tật và con cái họ, bảo vệ trẻ em khuyết tật... Đặc biệt cần tính tới việc bảo vệ quyền làm mẹ của phụ nữ khuyết tật. Ngoài ra, vấn đề lồng ghép giới chưa được thực hiện theo đúng quy định của Luật bình đẳng giới và một số vấn đề như phụ nữ khuyết tật sinh con, đơn thân nuôi con nhỏ, người khuyết tật nặng nuôi con nhỏ... chưa được phân tích lồng ghép vào trong dự án Luật.

- Về chính sách phòng ngừa: Khoản 2, Điều 5 của dự thảo Luật khẳng định chính sách của Nhà nước về việc “phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích và các nguy cơ khác gây nên”. Tuy nhiên, chính sách này chưa được thể hiện cụ thể trong các chương sau của dự thảo Luật. Công ước về quyền của người khuyết tật cũng khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp “phát hiện sớm và can thiệp sớm và các dịch vụ được thiết kế nhằm giảm thiểu và ngăn chặn khuyết tật...”. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể về vấn đề phòng ngừa vào dự thảo Luật.
Thực tiễn cho thấy những chính sách quy định trong luật pháp dù thế nào cũng không thể giải quyết được toàn bộ các vấn đề đang đặt ra đối với cuộc sống của người khuyết tật. Vấn đề nâng cao nhận thức của gia đình và xã hội mang ý nghĩa quan trọng thông qua việc hiểu biết đầy đủ về quyền cơ bản của người khuyết tật; xây dựng ý thức tôn trọng người khuyết tật trong xã hội và trong hệ thống giáo dục các cấp; kế thừa truyền thống đạo lý  tốt đẹp của dân tộc; thay đổi thái độ phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật; nhìn nhận và động viên sự đóng góp của người khuyết tật... Những vấn đề này cùng với luật pháp sẽ góp phần tạo nên sự hỗ trợ thiết thực, đồng bộ để người khuyết tật tham gia tốt hơn vào đời sống xã hội.

Ngoài ra, để Quốc hội có cơ sở xem xét, thông qua dự án Luật này, đề nghị Chính phủ, các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn, quy đinh chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật trình Quốc hội cùng với dự thảo Luật người khuyết tật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, còn một số ý kiến về một số nội dung cụ thể khác, về văn phong, kỹ thuật lập pháp, đề nghị Ban soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh.  

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội về dự án Luật người tàn tật, kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Vụ CVĐXH.  
                                   
	TM. ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

CHỦ NHIỆM

                                   Trương Thị Mai


� Tại Tờ trình số 135/TTr-CP ngày 7/9/2009, Chính phủ đã đề nghị đổi tên Luật là Luật người khuyết tật.


� Tờ trình số 168/TTr-CP ngày 10/10/2009.


� Sống độc lập: Sống độc lập là việc người khuyết tật được tự chủ quyết định những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của chính bản thân, thông qua sự trợ giúp của Nhà nước, hỗ trợ của gia đình và xã hội (Khoản 10, Điều 2 dự thảo Luật người khuyết tật)..


� Đã có báo cáo tổng kết 10 năm, báo cáo thẩm định, báo cáo đánh giá tác động v.v...


� Thường có 4 nguyên nhân dẫn đến khuyết tật: bẩm sinh, tai nạn, chiến tranh và già hoá.


� HiÕn ph¸p n¨m 1992 quy ®Þnh t¹i §iÒu 59: “Nhµ n­íc vµ x· héi t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em khuyÕt tËt ®­îc häc v¨n ho¸ vµ häc nghÒ phï hîp”; §iÒu 67: “Ng­êi giµ, ng­êi tµn tËt, trÎ må c«i kh«ng n¬i n­¬ng tùa ®­îc Nhµ n­íc vµ x· héi gióp ®ì”.


� Số liệu trong Tờ trình của Chính phủ và trong Báo cáo tổng kết thực hiện Pháp lệnh đều là số liệu của năm 2005.


� Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội nước ta có khoảng 5,3 triệu người tàn tật, chiếm 6,3% dân số cả nước. Nhưng qua đi giám sát nhiều tỉnh, thành phố thì con số nắm được của các đơn vị này thường chỉ ở trong khoảng 1-2% dân cư.


� Theo phân loại của Tổ chức y tế thế giới (WHO,1999) có 3 mức độ: Khiếm khuyết chỉ đến sự mất mát hoặc không bình thường của cấu trúc cơ thể liên quan đến tâm lý hoặc sinh lý; Khuyết tật chỉ đến sự giảm thiểu chức năng hoạt động là hậu quả của sự khiếm khuyết và Tàn tật đề cập đến tình thế bất lợi hoặc thiệt thòi của người mang khiếm khuyết do tác động của môi trường xung quanh lên tình trạng khuyết tật của họ.


Theo quan điểm của Tổ chức quốc tế người khuyết tật, người khuyết tật trở thành “tàn tật” là do thiếu cơ hội để tham gia các hoạt động xã hội và có một cuộc sống giống như  mọi thành viên khác.


� Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng phân hạng thương binh, bệnh binh theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21%, 61% và 81% trở lên.


� Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật quy định: “Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức sở hữu phải nhận một tỷ lệ là người tàn tật vào làm việc, theo quy định sau đây:


2% đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất điện năng, luyện kim, hoá chất, địa chất, đo đạc bản đồ, dầu khí, khai thác mỏ, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, vận tải;


3% đối với doanh nghiệp thuộc các ngành còn lại.” (Khoản1, Điều 14) 


� CÇn cã sè liÖu ®iÒu tra thèng kª x¸c ®Þnh cã bao nhiªu ng­êi khuyÕt tËt ®ang trong ®é tuæi lao ®éng, bao nhiªu ng­êi khuyÕt tËt cã kh¶ n¨ng lao ®éng vµ cã nhu cÇu lao ®éng, quy m« cña c¸c doanh nghiÖp víi sè lao ®éng t­¬ng øng...


� Công ty Changshin Việt Nam tại Đồng Nai, Công ty Ngọc Phước tại thành phố Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp khác đã nhận hàng trăm người khuyết tật vào làm việc trên cơ sở tự nguyện.  


� Hiện nay, người khuyết tật khi đi máy bay đã được tạo điều kiện rất thuận lợi, tuy nhiên các công trình công cộng, phương tiện giao thông công cộng khác thì tiếp cận còn nhiều khó khăn.
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